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QUY CHẾ
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TEM, NHÃN, BAO BÌ SẢN PHẦM NHÃN LỒNG MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HƯNG YÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-SKHCN, ngày     / 4 /2017 
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên)


Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức, tập thể tham gia trong việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN” cũng như cách thức giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm.

Điều 2. Mục đích quy định về sử dụng tem, nhãn sản phẩm  
1. Thống nhất các quy định về tem, nhãn, bao bì sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN ";
2. Đảm bảo việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm được sử dụng đúng cho các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng đặc thù của sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên mang chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN”;
3. Đảm bảo số lượng tem, nhãn, bao bì sản phẩm được cấp tương ứng với số lượng sản phẩm đăng ký được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN”.

Điều 3. Đối tượng sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm 
Áp dụng với tất cả các cá nhân, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN” dùng cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên. 
Các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trước khi đưa ra thị trường phải được gắn tem, nhãn theo đúng quy định.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Tem chỉ dẫn địa lý: Là tem có tên chỉ dẫn địa lý, được gắn trên đơn vị sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và chỉ sử dụng một lần cho từng đơn vị sản phẩm đủ điều kiện bảo hộ;
2. Bao bì sản phẩm chỉ dẫn địa lý: Dùng để đựng sản phẩm khi tiêu thụ hoặc chuyên chở. Bao bì sản phẩm bao gồm túi, hộp xốp, thùng catton;
3. Nhãn chỉ dẫn địa lý: Thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hoá lên bao bì thương phẩm của hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. Nhãn sản phẩm để gắn trên bao bì sản phẩm đơn lẻ hoặc loại bao bì lớn cho nhiều sản phẩm.  

Điều 5. Đăng ký và tổ chức cấp số lượng tem, nhãn, bao bì sản phẩm 
1. Hàng quý, các tổ chức hướng dẫn các thành viên lập phiếu yêu cầu cấp tem, nhãn sản phẩm tương ứng với số lượng dự kiến được khai thác sản phẩm nhãn lồng dự kiến trong quý nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ;
2. Các tổ chức tổng hợp số liệu của các thành viên, xác nhận thông tin và lập báo cáo gửi Sở Khoa học và Công nghệ;
3. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ đề xuất và kết quả kiểm tra thực tế để ra quyết định cấp tem, nhãn sản phẩm cho mỗi thành viên;
4. Khi có quyết định cấp tem, nhãn sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức ghi (đóng) mã số sản phẩm lên nhãn sản phẩm trước khi chuyển đến các tổ chức để cấp cho các thành viên;
5. Sở Khoa học và Công nghệ phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại trụ sở của các tổ chức về số lượng tem, nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm được cấp cho mỗi thành viên theo từng đợt trong năm.

Điều 6. Quyền của các tổ chức, cá nhân được cấp tem, nhãn mang Chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN"
[bookmark: _GoBack]1. Được sử dụng Chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" trong hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nhãn lồng: Gắn dòng chữ “HƯNG YÊN” trên bao bì hàng hoá, giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh, biển hiệu của cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhãn lồng của mình;
2. Được sử dụng tem xác nhận chất lượng sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" trên sản phẩm theo quy định này;
3. Được yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức, tập thể vi phạm quy định này.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các cá nhân, tổ chức, tập thể tham gia sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 
1. Lưu giữ tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý, xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ chứng nhận khi có yêu cầu;
2. Đảm bảo quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm nhãn lồng đáp ứng các tiêu chí đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
3. Phối hợp để cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và việc tuân thủ các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN";
4. Tiến hành các biện pháp nhằm quảng bá, phát triển danh tiếng và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý. Xây dựng và phát triển kênh tiêu thụ cho sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN”;
5. Bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, tập thể được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý trong việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý " HƯNG YÊN ";
6. Thành viên đã được cấp quyền sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" có thể thực hiện các hoạt động quản lý nội bộ, bao gồm: Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng, giám sát việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" trong sản xuất, chế biến, bảo quản… của bản thân và các thành viên khác; Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cấp, gia hạn, đình chỉ hoặc hủy bỏ tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" đối với các đối tượng có hành vi vi phạm khác;
7. Các tổ chức, cá nhân được cấp tem xác nhận chất lượng sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý có trách nhiệm quản lý tem và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng tem xác nhận chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 8. Các hành vi vi phạm trong việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm 
1. Tem, nhãn hay bao bì sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý được sử dụng không đúng vị trí và tỷ lệ kích cỡ hay chất liệu... theo quy định;
2. Các cá nhân, tổ chức, tập thể được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý gắn tem lên sản phẩm khi sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn về sản phẩm chỉ dẫn địa lý và khi chưa được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 
3. Giả mạo tem hoặc sử dụng những tem có dấu hiệu giống, gần giống hoặc khó phân biệt với tem được các cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý cấp cho các sản phẩm nhãn lồng đạt tiêu chuẩn chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN";
4. Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng (sửa chữa, tẩy xoá Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng; cung cấp thông tin, chứng cứ sai lệch... cho cơ quan, tổ chức quản lý).

 Điều 9. Xử lý vi phạm 
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc sử dụng tem, nhãn sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN”. Sở Khoa học và Công nghệ có quyền đề xuất, tham mưu cho cơ quan quản lý cấp cao hơn xử lý vi phạm theo các mức sau: 
1. Vi phạm lần thứ nhất sẽ bị đình chỉ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" cho sản phẩm nhãn lồng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ sáu tháng trở lên;
2. Trong thời hạn một năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm lần thứ nhất mà tiếp tục vi phạm sẽ bị thu hồi, đình chỉ hiệu lực hoặc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN" cho sản phẩm nhãn lồng đã cấp. Chấm dứt hoàn toàn quyền được sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm từ nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý “HƯNG YÊN”;
3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "HƯNG YÊN", sau thời hạn hai năm kể từ ngày bị thu hồi mới được quyền đăng ký sử dụng lại.
Điều 10. Tổ chức thực hiện 
1. Các thành viên đã được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng Yên đều có quyền đăng ký nhu cầu sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm của nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên;
2. Tổ chức, cá nhân được cấp tem, nhãn chỉ dẫn địa lý phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần và hàng năm về tình hình sử dụng tem, nhãn được cấp; 
3. Các hành vi trái với những quy định của quy định này đều bị coi là những hành vi vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm mà có cách thức xử lý theo quy định của pháp luật. 
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